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Thời gian: 45  phút

Câu 1 (2 điẻm). Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh.
-  Hệ sắc tố quang hợp gồm : diệp lục và carotenoit. (0.5 đ)
     + Diệp lục: có 2 loại: diệp lục a và diệp lục b. (0.25 đ)
     + Carôtenoit : Các sắc tố phụ, gồm carôten và xantophyl. (0.25 đ)
- Các sắc tố hấp thu và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng quang hợp theo sơ đồ : (0.5 đ)
   Carotenoit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng Tại đây năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng hoá học trong ATP và NADPH. (0.5 đ)
Câu 2 (2 điẻm). Hô hấp ở thực vật là gì? Viết phương trình tổng quát  và nêu vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.
- Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống. Trong đó, các phân tử cacbohidrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP. (0.75 đ)
- Phương trình tổng quát :

       C6H12O6 +6O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP) (0.5 đ)
- Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.

+  Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây. (0.25 đ)
+ Cung cấp năng lượng dưới dạng ATP cho các hoạt động sống của cây. (0.25 đ)
+ Tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cây.(0.25 đ)
Câu 3 (3 điểm). Trình bày cơ chế duy trì cân bằng nội môi.
- Cơ chế duy trì cân bằng nội môi có sự tham gia của ba bộ phận: (nếu chỉ nêu tên 3 bộ phận thôi thì chấm 0.5)
	Bộ phận
	Các cơ quan
	Chức năng

	Tiếp nhận kích thích
	Các thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm: Mạch máu, da,...(0.25)

	Tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh truyền về bộ phận điều khiển. (0.5)

	Điều khiển
	Trung ương thần kinh, tuyến nội tiết. (0.25)
	Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gởi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn. (0.5)

	Thực hiện
	Thận, gan, phổi, tim, mạch máu,... (0.25)
	Dựa trên các tín hiệu điều khiển để tăng hoặc giảm hoạt động nhằm đưa môi trường trong trở về trạng thái cân bằng và ổn định. (0.5)


- Sự trả lời của bộ phận thực hiện làm biến đổi  các điều kiện lí hóa của môi trường trong, có thể lại trở thành kích thích tác động ngược trở lại bộ phận tiếp nhận kích thích gọi là liên hệ ngược. (0.75)
Câu 4 (3 điẻm). 

a) Trình bày tính tự động của tim. 
·  Khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim gọi là tính tự động của tim. (0.25 )
· Khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim là do hệ dẫn truyền tim. (0.25 )
· Hệ dẫn truyền tim là tập hợp sợi đặc biệt có trong thành  tim,  bao gồm : Nút xoang nhĩ (  nút nhĩ thất ( bó His ( mạng Puôckin. (0.5 )
b) Chu kì tim là gì? Nêu đặc điểm của 1  chu kì tim.  Cho ví dụ minh họa.
· Chu kì tim là một lần co và dãn nghỉ của tim.  (0.25 )
· Mỗi chu kì tim bắt đầu từ pha co tâm nhĩ, sau đó là pha co tâm thất và cuối cùng là pha dãn chung. (0.25 )
· VD : Ở người trưởng thành, mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây. Trong đó, Tâm nhĩ co 0.1s và dãn nghỉ 0.7s, tâm thất co 0.3s và dãn nghỉ 0.5s. Như vậy, thời gian làm việc của tâm nhĩ và tâm thất đều ngắn hơn thời gian nghỉ, chính vì vậy mà tim có thể hoạt động liên tục trong thời gian rất dài. Nếu tính chung hoạt động của cả tâm nhĩ và tâm thất thì thời gian tim co là 0.4s và thời gian nghỉ là 0.4s. Trong 1 phút có khoảng 75 chu kì tim. (0.5 )

c) Người trưởng thành bình thường có số nhịp tim là 75nhịp / phút , còn trẻ em ( 5 -10 tuổi) có số nhịp tim là 90 -110 nhịp / phút. Em hãy cho biết vì sao  trẻ em tim đập nhanh hơn  người trưởng thành?
-     Lực co bóp tim trẻ em yếu hơn. (0.5 )
· Hoạt động trao đổi chất ở trẻ em mạnh hơn.  (0.5 )
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